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	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM 
	Biểu mẫu 23




THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên
của cơ sở giáo dục đại học, năm học 2009 – 2010
	STT
	Nội dung
	Tổng số
	Hình thức tuyển dụng
	Chức danh
	Trình độ đào tạo
	Ghi chú

	
	
	
	Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116

(Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn)
	Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68)
	Giáo sư
	Phó Giáo sư
	Tiến

sĩ
	Thạc sĩ
	Đại học
	Cao đẳng
	Trình độ khác
	

	
	Tổng số giảng viên, cán bộ quản lý và 
nhân viên
	346
	141
	205
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Giảng viên
	263
	66
	197
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Khoa Vận tải HK
	65
	16
	49
	
	06
	22
	27
	10
	
	
	

	2
	Khoa Cơ bản
	56
	12
	44
	
	
	09
	24
	23
	
	
	

	3
	Khoa Cảng HK
	05
	05
	
	
	
	
	
	05
	
	
	

	4
	Khoa Không lưu
	51
	01
	50
	
	02
	07
	05
	37
	
	
	

	5
	Khoa Điện tủ viễn thông
	25
	13
	12
	
	
	02
	10
	13
	
	
	

	6
	Khoa BTCB và HTQT
	03
	03
	0
	
	
	
	03
	
	
	
	

	7
	Trung tâm đào tạo Nghiệp vụ HK
	54
	12
	42
	
	
	02
	08
	44
	
	
	

	8
	Trung tâm đào tạo phi công
	04
	04
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Cán bộ quản lý và nhân viên
	83
	75
	08
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Giám đốc
	01
	01
	
	
	
	01
	
	
	
	
	

	2
	Phó Giám đốc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Khoa,  phòng ban, trung tâm
	21
	21
	0
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Nhân viên 
	61
	53
	08
	
	01
	
	
	30
	12
	18
	


 TP. Hồ Chí Minh, ngày  ...   tháng   ...  năm 20...
                                                    GIÁM ĐỐC 
DƯƠNG CAO THÁI NGUYÊN







1

